
Ngày thi: 18/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-8h00 Thời gian: 60 phút

KL
0

1 1 67DCCD10002 BIỆN VĂN BỐN 67DCCD11

2 2 67DCCD10031 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 67DCCD11

3 3 67DCKX10015 NGUYỄN ĐÌNH HUY 67DCKX11

4 4 67DCKX10010 VŨ THỊ THƯƠNG 67DCKX11

5 5 67DCOT10021 PHẠM VĂN ĐỨC 67DCOT11

6 6 67DCOT10039 TRẦN QUỐC HÙNG 67DCOT11

7 7 67DCOT10044 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 67DCOT11

8 8 67DCOT10056 PHÙNG NGỌC MƯỜI 67DCOT11

9 9 67DCOT10089 ĐỖ QUANG VINH 67DCOT11

10 10 67DCOT10045 HOÀNG TRUNG KIÊN 67DCOT12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 2 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TIẾNG ANH 

Phòng:  301B2

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 18/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-8h00 Thời gian: 60 phút

KL
0

1 1 67DCCD10001 Nguyễn Đức Bình 67DCCD11

2 2 67DCCD10003 Lê Xuân Cường 67DCCD11

3 3 67DCCD10004 Nguyễn Chí Cường 67DCCD11

4 4 67DCCD10010 Nguyễn Quang Hiệu 67DCCD11

5 5 67DCCD10011 Ngô Duy Hoà 67DCCD11

6 6 67DCCD10013 Nguyễn Việt Hùng 67DCCD11

7 7 67DCCD10021 Nguyễn Vũ Long 67DCCD11

8 8 67DCCD10024 Lê Văn Minh 67DCCD11

9 9 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn Minh 67DCCD11

10 10 67DCCD10050 Lê Văn Nam 67DCCD11

11 11 67DCCD10028 Lương Thị Ngát 67DCCD11

12 12 67DCCD10030 Tạ Văn Nghiêm 67DCCD11

13 13 67DCCD10036 Phan Quốc Sử 67DCCD11

14 14 67DCCD10073 Nguyễn Văn Thắng 67DCCD11

15 15 67DCCD10038 Nông Văn Thắng 67DCCD11

16 16 67DCCD10042 Nguyễn Văn Toàn 67DCCD11

17 17 67DCCD10043 Phùng Văn Tuấn 67DCCD11

18 18 67DCCD10045 Nguyễn Quốc Việt 67DCCD11

19 19 67DCKX10002 Nguyễn Thế Bình 67DCKX11

20 20 67DCKX10016 Phạm Thị Huyền 67DCKX11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TIẾNG ANH 

Phòng:  302B2

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 18/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-8h00 Thời gian: 60 phút

KL
0

1 1 67DCKX10006 Tống Quang Khuê 67DCKX11

2 2 67DCKX10009 Trần Thị Minh Phương 67DCKX11

3 3 67DCKX10018 Phạm Thị Thương 67DCKX11

4 4 67DCOT10036 Trần Tiến Hoàng 67DCOT12

5 5 67DCOT10038 Trần Văn Hùng 67DCOT12

6 6 67DCOT10003 Đỗ Quang Anh 67DCOT11

7 7 67DCOT10001 Nguyễn Tuấn Anh 67DCOT11

8 8 67DCOT10002 Trần Tiến Anh 67DCOT11

9 9 67DCOT10093 Trịnh Hoàng Tuấn Anh 67DCOT11

10 10 67DCOT10024 Trịnh Hữu Hạ 67DCOT11

11 11 67DCOT10098 Chu Văn Hiếu 67DCOT11

12 12 67DCOT10043 Nguyễn Hữu Huy 67DCOT11

13 13 67DCOT10049 Nguyễn Quang Linh 67DCOT11

14 14 67DCOT10055 Phạm Quang Minh 67DCOT11

15 15 67DCOT10060 Nguyễn Bảo Ngọc 67DCOT11

16 16 67DCOT10072 Lê Văn Sỹ 67DCOT11

17 17 67DCOT10069 Bùi Ngọc Sơn 67DCOT11

18 18 67DCOT10071 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11

19 19 67DCOT10099 Nguyễn Hữu Thảo 67DCOT11

20 20 67DCOT10083 Mai Anh Tuấn 67DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TIẾNG ANH 

Phòng:  404B2

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh


